Bảng 3. Danh mục các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn

	TT
	Tên 
(năm thành lập)
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ lấp đầy (%)
	Số cơ sở đang hoạt động
	Số cơ sở được miễn trừ đấu nối nước thải
	Tổng lượng chất thải rắn (tấn/năm)
	Tổng lượng chất thải nguy hại (tấn/năm)
	Tổng lượng nước thải phát sinh (m3/ngày đêm)
	Tổng lượng nước thải được xử lý tại HTXLNTTT (m3/ngày đêm)
	Tổng lượng nước thải các cơ sở được miễn trừ đấu nối (m3/ngày đêm)
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Công suất thiết kế (m3/ngày đêm)
	Quy chuẩn xả thải
	Vị trí xả thải

	1
	Huyện Điện Biên

	
	CCN Na Hai, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên (thuộc KKT cửa khẩu Tây Trang)
	49,8 ha


	56%
	3
	0
	250 kg/ngày (chất thải rắn sinh hoạt)
	0,7
	4 (nước thải sinh hoạt)
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Huyện Tuần Giáo

	
	CCN phía Đông, huyện Tuần Giáo
	50,3 ha
	12%
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 Chú thích: Tại khu công nghiệp phía Đông, huyện Tuần Giáo có 01 dự án Nhà máy chế biến gỗ ghép thanh kết hợp sản xuất ván dăm hiện tạm thời ngừng hoạt động.
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